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BỘ CÔNG THƯƠNG  - 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số: 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định về quản lý chất lượng  

thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu  

 
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong 

nước và thép nhập khẩu. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

a) Thông tư liên tịch này quy định về quản lý chất lượng đối với sản phẩm 
thép sản xuất trong nước và sản phẩm thép nhập khẩu (phân loại theo mã HS) 
quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

b) Các sản phẩm thép sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông 
tư liên tịch này: 

- Sản phẩm thép sản xuất để xuất khẩu, nhập khẩu theo Hợp đồng gia 
công hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, theo Hợp đồng 
sản xuất hàng để xuất khẩu; sản phẩm thép do các doanh nghiệp chế xuất, doanh 



 

 2 

nghiệp hoạt động trong khu chế xuất nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất 
hàng xuất khẩu; 

- Sản phẩm thép đã quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật khác; 

- Sản phẩm thép phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng;  

- Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để sử dụng trong các dự 
án, công trình quan trọng quốc gia; dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

- Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu phục vụ chế tạo trong 
nước quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và sử dụng thép;   

b) Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng thép; 

c) Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; 

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Tiêu chuẩn công bố áp dụng là tập hợp các thông số kỹ thuật bắt buộc 
theo quy định tại Thông tư liên tịch này và nội dung cần thiết khác về sản phẩm 
thép do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thép tự công bố (dựa trên tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn cơ sở). 

2. Lô hàng hóa là tập hợp sản phẩm thép được xác định về số lượng, có 
cùng tên gọi, mác, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, của cùng một cơ sở 
sản xuất được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. 

 . Các thuật ng  khác sử dụng trong Thông tư liên tịch này được quy định 
tại  uật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.  

 
Chương II 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÉP 
 

Điều 3. Công bố tiêu chuẩn áp dụng và áp dụng phương pháp thử 
nghiệm không phá hủy 

1. Các sản phẩm thép trước khi lưu thông phải được công bố tiêu chuẩn 
áp dụng. 

2. Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này: 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sử dụng tiêu chuẩn 
cơ sở để công bố áp dụng, tiêu chuẩn cơ sở phải có các yêu cầu kỹ thuật không 
được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
tương ứng của Việt Nam.  

b) Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam, tiêu 
chuẩn cơ sở phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ 
thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của nước xuất khẩu hoặc tiêu 
chuẩn quốc tế. 
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c) Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, của nước xuất 
khẩu hoặc chưa có tiêu chuẩn quốc tế thì tiêu chuẩn cơ sở phải đáp ứng các yêu 
cầu quy định tại Khoản 4 Điều này. 

 . Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục 
III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này:  

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sử dụng tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) tương ứng của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của nước 
xuất khẩu để công bố áp dụng.  

4. Tiêu chuẩn công bố phải bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm 
thép như sau: 

a) Chỉ tiêu kích thước, ngoại quan và cơ lý:  

- Kích thước hình học: đường kính/chiều dày, chiều rộng; chiều dài; 

- Ngoại quan: bề mặt, mép cán; 

- Chỉ tiêu cơ lý:  

+ Giới hạn chảy; giới hạn bền kéo; độ giãn dài tương đối; hoặc 

+ Giới hạn chảy; giới hạn bền kéo; độ giãn dài tương đối; giới hạn độ bền 
uốn; hoặc 

+ Giới hạn chảy; giới hạn bền kéo; giới hạn độ cứng; giới hạn độ bền uốn.  

 - Đối với sản phẩm có phủ/mạ/tráng: công bố bổ sung độ dày của lớp 
phủ/mạ/tráng và độ bám dính. 

b) Chỉ tiêu hóa học: 

- Tất cả các sản phẩm thép phải thực hiện công bố hàm lượng của 05 
nguyên tố hóa học C, Si, Mn, P, S; 

- Đối với sản phẩm thép không gỉ (rỉ) phải công bố bổ sung thêm hàm 
lượng của 02 nguyên tố hóa học Cr, Ni; 

- Đối với sản phẩm thép hợp kim phải công bố bổ sung tối thiểu hàm 
lượng của 01 nguyên tố hợp kim (theo chủng loại thép hợp kim do tổ chức, cá 
nhân đăng ký). 

5. Các sản phẩm thép sau đây được phép áp dụng biện pháp kiểm tra 
không phá hủy trong đánh giá chất lượng: 

a) Sản phẩm thép có chiều dày từ 10 mm trở lên; thép cây đặc có đường 
kính từ 50 mm trở lên; 

b) Sản phẩm thép góc, thép hình, thép hình lượn sóng; 

c) Sản phẩm thép dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và 
chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình nổi. 

Điều 4. Quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm công bố tiêu 
chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép của mình. Tiêu chuẩn công bố thực hiện theo 
quy định tại Điều   Thông tư liên tịch này.  

2. Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
89/2006/NĐ-CP ngày  0 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 
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Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 
và Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN. 

Điều 5. Quy định quản lý chất lượng thép nhập khẩu 

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép có trách nhiệm công bố tiêu 

chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép nhập khẩu. Tiêu chuẩn công bố thực hiện theo 

quy định tại Điều   Thông tư liên tịch này.  

2. Sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. 

3. Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của 
Thông tư liên tịch này. 

4. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thép nhập khẩu bao gồm: 

a) Bản tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm thép sử dụng để công bố; 

b) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của hàng hóa nhập khẩu do tổ 
chức chứng nhận được chỉ định hoặc Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn 
của hàng hóa nhập khẩu do tổ chức giám định được chỉ định cấp. 

5. Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Mục 2 
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này tổ chức, cá nhân nhập 
khẩu phải bổ sung: 

a) Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương nơi tổ 
chức, cá nhân đăng ký hoạt động xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp 
phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập 
khẩu để sản xuất các sản phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thép làm cốt bê tông (QCVN 07:2011/BKHCN). Giấy xác nhận của Sở Công 
Thương có giá trị 06 tháng kể từ ngày ban hành. 

b) Bản kê khai thép nhập khẩu có xác nhận của Bộ Công Thương (Vụ 
Công nghiệp nặng). Bản kê khai nhập khẩu thép có giá trị 01 tháng kể từ ngày 
Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) xác nhận. 

Trường hợp vi phạm nội dung cam kết, kê khai, tổ chức, cá nhân sẽ phải 
chịu trách nhiệm theo các qui định của pháp luật về hải quan và thuế. Bộ Công 
Thương (Vụ Công nghiệp nặng) sẽ tạm đình chỉ việc xác nhận kê khai đối với tổ 
chức, cá nhân vi phạm cho đến khi sai phạm được khắc phục. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép 

1. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề 
nghị xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ 
khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép để sản xuất thép phù hợp với Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông tại Sở Công Thương nơi tổ 
chức, cá nhân đăng ký hoạt động, hồ sơ bao gồm: 

a) Giấy đề nghị xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản 
xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập khẩu để sản 
xuất các sản phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm 
cốt bê tông với số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản 
xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo kê khai; 
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b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của tổ 
chức, cá nhân; 

c) Bản Thuyết minh cơ sở vật chất (diện tích nhà xưởng, kho bãi, dây 
chuyền công nghệ), năng lực sản xuất của tổ chức, cá nhân, chủng loại sản phẩm 
và nhu cầu thép làm nguyên liệu sản xuất (tấn/năm) có ký tên, đóng dấu của đại 
diện tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở 
Công Thương sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và ban hành văn bản xác nhận. Trường 
hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho 
tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được chỉnh sửa, bổ 
sung đầy đủ theo quy định, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận và gửi 
cho tổ chức, cá nhân theo đường bưu điện vào ngày ban hành. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục xác nhận kê khai nhập khẩu thép 

1. Tổ chức, cá nhân nộp 03 Bản kê khai thép nhập khẩu (theo mẫu tại Phụ 
lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này) tại Bộ Công Thương, 54 Hai 
Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện; 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp 
nặng) tiến hành xem xét và xác nhận trực tiếp vào Bản kê khai nhập khẩu thép. 
Trường hợp Bản kê khai không phù hợp, Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp 
nặng) thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa. Trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai chỉnh sửa đúng quy định, 
Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) xác nhận và gửi lại tổ chức, cá nhân 
theo đường bưu điện vào ngày xác nhận.  

Điều 8. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp   

1. Việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng thép 
sản xuất trong nước, thép nhập khẩu quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban 
hành kèm theo Thông tư liên tịch này do tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, 
tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.      

 2. Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép, cụ thể: 

 a) Đối với tổ chức thử nghiệm trong nước: trình tự, thủ tục chỉ định được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, 
trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 
11/2011/TT-BKHCN ngày  0 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN; 

 b) Đối với tổ chức thử nghiệm nước ngoài: thực hiện đánh giá năng lực 
thử nghiệm thực tế của tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài theo trình tự, thủ tục 
quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 201  của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN) hoặc 
thực hiện thừa nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài 
căn cứ trên Hiệp định hoặc Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá 
sự phù hợp.  


